
 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

B. Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu niên. 
C. Không ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Kết thúc lá thư, Bác viết lời chào các cháu như thế nào ? 

A. Chúc các cháu ngoan ngoãn học giỏi. 
B. Hôn các cháu. 
C. Các cháu hãy xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh. 

Câu 4. Bác khuyên các em làm những điều gì ? 

............................................................................................................................ 

 

 Câu 5. 

  a) Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau : 

  Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. 

............................................................................................................................. 

 

  b) Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như thế nào trong câu sau : 

         Bạn Lan rất chăm chỉ.  

   

Sông Hương 

  Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng 

của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : màu xanh 

thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước. 

  Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh 

hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

  Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

  Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở 

nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm. 

                                                          Theo ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM 

   

Dựa theo nội dung bài, khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng nhất : 

 

 Câu 1 : Những từ chỉ màu xanh khác nhau của Sông Hương là : 

  A.       Xanh thẳm,  xanh non,  đỏ rực. 

  B.  Xanh thẳm, xanh biếc, xanh non. 

  C.  Xanh thẳm, xanh biếc, dát vàng. 

 Câu 2 : Vào mùa hè Sông Hương đổi màu như thế nào ? 

  A. Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

  B. Sông Hương làm cho không khí thành phố trở nên trong lành. 

  C. Sông Hương thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố 

phường. 

  

 Câu 3 :  Trong câu “ Cá rô nô nức lội ngược trong mưa” từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi con gì ? 

  A. Lội ngược 

  B. Cá rô 

  C. Nô nức 
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Tôm Càng và Cá Con 
 

 

1. Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào ? 

 a. Bằng lời chào và lời tự giới thiệu tên, nơi ở. 

 b. Bằng một cái vẫy đuôi. 

 c. Bằng cách giới thiệu nơi ở của mình. 

2. Đuôi của Cá Con có lợi ích gì ? 

 a. Đuôi của Cá Con vừa làm đẹp vừa là bánh lái. 

 b.Đuôi của Cá Con dùng làm mái chèo. 

 c. Đuôi của Cá Con vừa làm mái chèo vừa là bánh lái. 

3. Tôm Càng đã cứu Cá Con như thế nào ? 

 a. Tôm Càng vội búng càng , vọt tới , xô bạn vào một ngách đá nhỏ. 

 b. Tôm Càng lao tới và kéo bạn ra. 

 c. Tôm Càng búng càng vào kẻ thù. 

4. Em thấy Tôm Càng có điểm gì đáng khen ? 

 a. Thông minh, nhanh nhẹn. 

 b. Thông minh , nhanh nhẹn , dũng cảm cứu bạn. 

 c. Chơi thân với bạn. 

5. Bộ phận in nghiêng của câu sau trả lời cho câu hỏi nào ? 

 Cú xô làm Cá Con bị va vào vách đá. 

 a. Vì sao ? 

 b. Như thế nào ? 

 c. Khi nào ? 

Người nông dân và con gấu 
    Ngày xưa, có một người nông dân vào rừng để vỡ hoang, trồng cải củ. Một hôm, anh gieo hạt cải củ 

thì một con gấu to đến quát lớn : 

    -Ai cho phép anh vào rừng của ta ? 

    Người nông dân bình tĩnh đáp : 

    -Ông dể cho tôi gieo ít cải . Khi cải lớn, tôi chỉ lấy gốc thôi. còn tất cả thuộc về ông. 

    Gấu nghe bùi tai nói : 

- Thế cũng được. Nhưng anh phải giữ lời hứa. Nếu không ta sẽ xé xác. 

Cải củ lớn. Người nông dân đào củ về ăn, ngọn để lại cho gấu. Gấu ăn thấy đắng, tức lắm, nhưng không 

làm gì được. 

                                                                                          

         (Truyện cổ tích) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

1. Người nông dân vào rừng để làm gì? 

              a. Săn bắt thú rừng. 

              b. Vở hoang, trồng cải củ 

              c. Chặt cây, kiếm củi. 

2. Người nông dân hứa với gấu điều gì? 

              a. Khi cải lớn, chỉ lấy gốc, còn tất cả thuộc về gấu. 

              b. Khi cải lớn chỉ lấy ngọn , còn tất cả thuộc về gấu. 
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              c. Khi cải lớn chỉ lấy một nữa, còn tất cả thuộc về gấu. 

3. Kết quả cuối cung ra sao? 

              a. Người nông dân được ngọn, gấu được củ. 

              b. Người nông dân được củ, gấu được ngọn. 

              c. Người nông dân được một nữa, gấu một nữa. 

4. Bộ phận gạch chân trong câu : “ Khi cải lớn, tôi chỉ lấy gốc thôi.” trả lời cho câu hỏi : 

              a. Vì sao? 

              b. Khi nào? 

              c. Như thế nào? 

 

Cò và Cuốc 

  Đánh dấu chéo ( x ) vào ô trống trước ý trả lời đúng: 

  Câu 1: Cò đang làm gì? 

         Lội ruộng bắt tôm                 Lội ruộng bắt tép                  Lội ruộng bắt tôm, tép 

  Câu 2: Cuốc hỏi : ''Chị bắt tép vất vả thế, chắng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?'' 

  Cò trả lời với thái độ như thế nào? 

          Khó chịu                             ấm ức                               vui vẻ 

 Câu 3: Những từ ngữ sau đây, từ nào chỉ hoạt động của Cò 

 bụi rậm                           vất vả                                   lội ruộng 

 Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây: 

    Ngựa phi nhanh như bay. 

  .................................................................................................................................... 

 Câu 5: Chọn tên con vật  thích hợp đi ền vào mỗi chỗ trống dưới đây: 

  Nhát như....................                              Khỏe như.............................. 

  

“Ai ngoan sẽ được thưởng” 
 Câu 1 :Câu truyện này kể về chuyện gì ? 

A. Bác đến thăm trại nhi đồng. 
B. Bác đến thăm nhà trẻ. 
C. Bác đến thăm trường học. 
 

Câu 2: Bác đến thăm những nơi nào trong trại nhi đồng? 

A. Phòng ngủ, phòng tập thể dục... 

B. Phòng tắm, phòng làm việc…. 
C. Phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ, nơi tắm rửa… 

 

Câu 3: Bộ phận in đậm trong câu “ Bác chia kẹo cho các cháu” trả lời cho câu hỏi nào ?. 

A. Làm gì ?. 
B. Là gì ?. 
C. Như thế nào ? 
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Câu 4 :Bộ phận in đậm trong câu “ Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng.” trả lời cho câu hỏi 

nào ?. 

1. Vì sao ?. 
2. Để làm gì ?. 
3. Khi nào ? 
 

       

1. Thấy cò lội ruộng Cuốc hỏi thế nào ? 
 

     Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao ? 

      Chị bắt tép để ăn à ? 

      Chị bắt tép có vất vả lắm không ? 

 

2. Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy ? 
 

       Vì Cuốc nghĩ : Cò phải lội ruộng để kiếm ăn.  

       Vì Cuốc nghĩ rằng : áo Cò trắng phau, cò thường bay dập dờn như múa trên                   trời xanh, không 

nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này.  

       Vì Cuốc nghĩ : Cò lội ruộng để dạo chơi. 

 

3. Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì ? 
 

        Không cần lao động vì sợ bẩn.  

           Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng.  

              Không cần lao động vì lao động vất vả, khó khăn. 

 

       

4. Từ nào trái nghĩa với từ lười biếng ? 
 

        Lười nhác 

        Nhanh nhẹn  

        Chăm chỉ 

   

GẤU TRẮNG LÀ CHÚA TÒ MÒ 

         Ở Bắc Cực, hầu hết các con vật đều có có bộ lông trắng : chim ưng trắng, cú trắng, thỏ trắng, đến 

gấu cũng trắng nốt. Gấu trắng là con vật to khỏe nhất. Nó cao gần 3 mét và nặng tới 800 ki-lô- gam. 

   Đặc biệt gấu trắng rất tò mò. 

        Có lần, một thủy thủ rời tàu đi dạo. Trên đường trở về, thấy một con gấu trắng đang xông tới, anh 

khiếp đảm bỏ chạy. Gấu đuổi theo. Sực nhớ là con vật này có tính tò mò, anh ném lại cái mũ. 

       Thấy mũ, gấu dừng lại, đánh hơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. Xong, nó lại đuổi. Anh thủy thủ 

vứt tiếp găng tay, khăn, áo choàng…Mỗi lần như vậy, gấu đều dừng lại, tò mò xem xét. Nhưng vì nó 

chạy rất nhanh nên suýt nữa thì tóm được anh. May mà anh đã kịp nhảy lên tàu, vừa sợ vừa rét run cầm 

cập. 

B. Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý chọn trả lời đúng. 

   1. Hình dáng của gấu trắng như thế nào? 

        a. Có màu lông trắng toát. 


